
SỞ GD& ĐT LÀO CAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT SỐ 2 BẢO THẮNG       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 206/TB-THPTS2.BT Xuân Giao, ngày 30 tháng 8  năm 2021

THÔNG BÁO
V/v nhận bằng TNTHPT  khóa thi năm 2017- 2018; 2018-2019; 2019-2020

Thực hiện công văn số 419/QĐ-SGD&ĐT ngày 21 tháng 5 năm 2020

Quyết định Ban hành Qui chế bảo quản, lưu giữ, sử dụng, cấp phát phôi, bằng

TN THCS, bằng TN THPT và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân thuộc

phạm vi quản lý của SGD&ĐT.

Trường THPT số 2 Bảo Thắng xin thông báo tới các em học sinh đã tốt

nghiệp Trung học phổ thông khóa thi 2017- 2018; 2018- 2019; 2019-2020 tiếp

tục đến trường nhận bằng tốt nghiệp (Có danh sách kèm theo).

Việc cấp phát văn bằng chứng chỉ phát trực tiếp cho người học. Khi đi lấy

các em mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân.

Trường hợp khác lấy hộ  phải có giấy ủy quyền theo qui định của pháp luật).

Thời gian:  từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. ( Riêng thứ 7 chỉ trả buổi sáng).

Địa điểm: Phòng hành chính nhà trường.

Các em học sinh đang học tại trường Thông báo hộ cho Nhà trường tới

Anh, Chị của mình hoặc Anh, Chị mình biết đã TN các khóa thi trên, đến nhận

bằng TN tại trường đúng thời gian qui định./.

Nơi nhận:

- UBND các xã, thị trấn đóng trên địa bàn

( nhờ thông báo hộ );

- CBGV,NV,HS;

- Website;

- Lưu: VT.

 HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Văn Việt
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TRƯỜNG THPT SỐ 2 BẢO THẮNG

DANH SÁCH HỌC SINH CHƯA NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP THPT
 KHÓA THI 2017- 2018

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 NGUYỄN THỊ BÍCH 15/06/2000 NỮ KINH  

2 NGUYỄN THỊ BÍCH 02/07/2000 NỮ KINH  

3 HOÀNG NGỌC BÌNH 30/09/2000 NAM KINH  

4 VƯƠNG THỊ DÂNG 10/12/2000 NỮ TÀY  

5 HOÀNG THỊ DỊU 26/04/2000 NỮ KINH  

6 ĐỖ THỊ HOA 24/02/2000 NỮ KINH  

7 ĐINH THỊ KHÁNH HUYỀN 26/08/2000 NỮ KINH  

8 ĐIỀN MINH KHANG 01/12/2000 NAM TÀY  

9 AN NGỌC KHUYÊN 22/08/2000 NỮ KINH  

10 CHẢO THỊ LÁY 04/03/2000 NỮ DAO  

11 LÝ VĂN LONG 10/09/2000 NAM TÀY  

12 PHẠM THÀNH LUÂN 18/04/2000 NAM KINH  

13 VÀNG VĂN LUẬT 13/12/2000 NAM TÀY  

14 LƯƠNG THỊ NGÂN 10/10/2000 NỮ TÀY  

15 ĐỖ THỊ NHUNG 10/12/2000 NỮ KINH  

16 ĐỖ THỊ OANH 11/11/2000 NỮ KINH  

17 ĐẶNG THỊ PHIN 03/07/2000 NỮ DAO  

18 TRẦN HỒNG SƠN 09/06/2000 NAM TÀY  

19 NGUYỄN THANH SƠN 02/10/2000 NAM KINH  

20 ĐÀO VĂN SƯA 21/11/2000 NAM TÀY  

21 VŨ THỊ THẮM 07/05/2000 NỮ KINH  

22 LÊ VĂN THẮNG 19/01/2000 NAM KINH  

23 LỤC MẠNH ƯNG 02/12/2000 NAM TÀY  
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TRƯỜNG THPT SỐ 2 BẢO THẮNG

DANH SÁCH HỌC SINH CHƯA NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP THPT 
KHÓA THI 2018- 2019

TT Họ và tên Ngày sinh

Giới
tính Dân tộc Ghi chú

1 Phạm Quang Anh 13/06/2000 Nam Kinh  

2  Phùng Thị Bắc 10/06/2001 Nữ Kinh  

3 Nguyễn Văn Cảnh 10/07/2001 Nam Kinh  

4  Hà Thị Cảnh 06/02/2001 Nữ Tày  

5 Vàng Ồng Cáu 15/09/2001 Nam Dao  

6 Triệu Văn Cáu 17/11/2001 Nam Dao  

7 Trần Tiến Đạt 26/03/2001 Nam Kinh  

8  Nguyễn Đình Đạt 14/04/2001 Nam Kinh  

9  Phạm Thanh Hiền 06/09/2001 Nữ Kinh  

10 Đào Thị Hiu 28/11/2001 Nữ Tày  

11 Lê Thanh Hoan 18/11/2001 Nữ Kinh  

12 Hoàng Văn Hoan 22/08/2001 Nam Dáy  

13 Hoàng Ngọc Hoan 10/01/2001 Nam Kinh  

14 Nghiêm Văn Hoàng 05/04/2001 Nam Kinh  

15 Lý A Huân 24/10/2001 Nam Dáy  

16 Đỗ Thị Huệ 19/10/2001 Nữ Kinh  

17 Nguyễn Thu Huyền 24/01/2001 Nữ Kinh  

18 Hà Văn Hữu 11/11/2001 Nam Tày  

19 Vàng Ồng Khé 09/01/2001 Nam Dao  

20 Nguyễn Minh Khôi 26/05/2001 Nam Kinh  

21 Nguyễn Quang Kiên 26/03/2001 Nam Kinh  

22 Triệu Thị Bích Loan 26/04/2001 Nữ Dao  

23 Trần Thị Ly 10/02/2001 Nữ Kinh  

24 Lộc Thị Mai 01/09/2001 Nữ Tày  

25 Đỗ Đức Mạnh 14/09/2001 Nam Kinh  

26 Triệu Thị Náy 10/07/2001 Nữ Dao  

27 Đinh Thị Nhị 18/10/2001 Nữ Kinh  
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28 Phạm Thị Nhung 21/03/2001 Nữ Kinh  

29 Đinh Thị Nhung 02/11/2001 Nữ Kinh  

30 Hà Kiều Oanh 23/08/2001 Nữ Tày  

31 Vàng Thị Phấy 28/05/2001 Nữ Dao  

32 Phạm Thị Hoài Phương 20/02/2001 Nữ Kinh  

33 Nguyễn Thu Phương 03/10/2001 Nữ Tày  

34 Lương Anh Quân 10/11/2001 Nam Tày  

35 Nguyễn Như Quỳnh 11/10/2001 Nữ Kinh  

36 Đào Thị Quỳnh 11/11/2001 Nữ Tày  

37 Chảo Văn Sếnh 13/03/2001 Nam Dao  

38 Triệu Thị Sính 26/02/2001 Nữ Dao  

39 Đặng Mùi Sính 05/02/2001 Nữ Dao  

40 Trần Văn Tân 06/04/2001 Nam Kinh  

41 Phạm Văn Thành 15/01/2000 Nam Kinh  

42 Hoàng Thị Thanh Thơm 05/09/2001 Nữ Kinh  

43 Hà Thị Thúy 06/03/2001 Nữ Tày  

44 Nguyễn Thị Thùy Trang 24/09/2001 Nữ Kinh  

45 Vũ Huy Tùng 02/06/2001 Nam Kinh  

46 Triệu Quang Vinh 09/01/2001 Nam Dao  

47 Lưu Hải Yến 21/07/2001 Nữ Kinh  

48 Đào Hồng Yến 15/05/2001 Nữ Kinh  
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TRƯỜNG THPT SỐ 2 BẢO THẮNG

DANH SÁCH HỌC SINH CHƯA NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP THPT 
KHÓA THI 2019-2020

TT Họ và tên Ngày sinh

Giới
tính Dân tộc Ghi chú

1 Bùi Đức An 09/08/2002 Nam Kinh  

2 Phạm Thùy Anh 12/03/2002 Nữ Kinh  

3 Nguyễn Thế Anh 03/05/2002 Nam Kinh  

4 Nguyễn Quỳnh Anh 27/06/2002 Nữ Kinh  

5 Đỗ Thị Lan Anh 15/10/2002 Nữ Kinh  

6 Đỗ Thị Lan Anh 18/06/2002 Nữ Kinh  

7 Phạm Thị Ngọc Ánh 23/03/2002 Nữ Kinh  

8 Trần Thị Chi 29/09/2002 Nữ Kinh  

9 Nguyễn Thị Chiên 21/08/2002 Nữ Kinh  

10 Trần Văn Chiến 21/03/2002 Nam Kinh  

11 Sầm Thị Bích Du 20/12/2002 Nữ Tày  

12 Nguyễn Ngọc Dũng 19/02/2002 Nam Kinh  

13 Ngô Thúy Hà 17/08/2002 Nữ Tày  

14 Vũ Văn Hải 12/05/2002 Nam Kinh  

15 Nguyễn Thu Hải 17/04/2002 Nữ Kinh  

16 Nguyễn Đình Hải 08/08/2002 Nam Kinh  

17 Lê Thanh Hải 12/08/2002 Nam Kinh  

18 La Thị Ngọc Hải 24/08/2002 Nữ Tày  

19 Đỗ Thanh Hải 21/07/2002 Nam Kinh  

20 Hoàng Nguyên Hạo 31/10/2002 Nam Tày  

21 Lục Quang Hiệp 26/01/2002 Nam Tày  

22 Nguyễn Thị Hoan 24/04/2002 Nữ Kinh  
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23 Trần Việt Hoàng 18/11/2002 Nam Kinh  

24 Trần Huy Hoàng 17/09/2002 Nam Kinh  

25 La Văn  Hoạt 10/11/2002 Nam Tày  

26 Đào Thế Hùng 30/04/2002 Nam Kinh  

27 Nguyễn Thị Thu Huyền 14/12/2002 Nữ Kinh  

28 Lê Thanh Huyền 04/02/2002 Nữ Kinh  

29 Trần Duy Hưng 10/03/2002 Nam Kinh  

30 Vũ Văn Hướng 06/03/2002 Nam Kinh  

31 Vũ Đức Kiên 05/01/2002 Nam Kinh  

32 Nguyễn Văn Lâm 24/09/2002 Nam Kinh  

33 Vũ Tuấn Linh 24/03/2002 Nam Kinh  

34 Nguyễn Phương Linh 11/07/2002 Nữ Kinh  

35 Nguyễn Đỗ Diệu Linh 11/07/2002 Nữ Kinh  

36 Phạm Bá Long 23/04/2002 Nam Kinh  

37 Đỗ Hoài Nam 16/07/2002 Nam Kinh  

38 Vàng Thị Náy 29/04/2002 Nữ Dao  

39 Trần Đại Nghĩa 27/09/2002 Nam Kinh  

40 Lù Văn Nghĩa 12/10/2002 Nam Tày  

41 Phạm Đức Ngọ 20/07/2002 Nam Kinh  

42 Đinh Thị Nguyệt 11/10/2002 Nữ Mường  

43 Phàn Ồng Nhất 24/02/2001 Nam Dao  

44 Lương Thị Nhi 09/01/2002 Nữ Tày  

45 Cao Thị Linh Nhi 23/02/2002 Nữ Kinh  

46 Trần Đình Phong 27/11/2002 Nam Tày  

47 Trần Như Quân 11/01/2002 Nam Kinh  

48 Phạm Anh Quyết 16/05/2002 Nam Tày  

49 Đỗ Song Thái 08/05/2002 Nam Kinh  

50 Trần Thị Thơm 04/07/2002 Nữ Kinh  
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51 Nguyễn Diệu Thu 13/09/2002 Nữ Tày  

52 La Thanh Thuận 26/07/2002 Nam Tày  

53 Lê Thị Thu Thùy 13/10/2002 Nữ Kinh  

54 Đào Thị Thanh Thùy 09/09/2002 Nữ Tày  

55 Trịnh Thị Thanh Thư 08/09/2002 Nữ Kinh  

56 Nguyễn Thùy Trang 20/10/2002 Nữ Kinh  

57 Nguyễn Kim Tuyến 22/06/2002 Nữ Kinh  

58 Phạm Thị Tố Uyên 27/02/2002 Nữ Kinh  

59 Lương Đình Văn 05/07/2002 Nam Tày  

60 Trần Long Vũ 27/09/2002 Nam Kinh  

61 Đỗ Hải Yến 07/02/2002 Nữ Kinh  
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